
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số nhà 27, Ngõ 183, đường Lĩnh Nam, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

26/08/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

0110101762

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
(Không bao gồm hoạt động đấu giá)

4511

2. Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)
(Không bao gồm hoạt động đấu giá)

4512

3. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
(không bao gồm Hoạt động đấu giá ô tô và xe có động cơ 
khác)

4513

4. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

5. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
(không bao gồm Hoạt động đấu giá phụ tùng ô tô và xe có 
động cơ khác)

4530

6. Bán mô tô, xe máy
(không bao gồm Đại lý đấu giá mô tô, xe máy loại mới và loại 
đã qua sử dụng)

4541

7. Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy 4542

8. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
(không bao gồm Hoạt động đấu giá phụ tùng và các bộ phận 
phụ trợ của mô tô, xe máy)

4543

9. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý, môi giới hàng hóa
(Trừ đấu giá, đại lý chứng khoán, bảo hiểm, bất động sản, tư 
vấn pháp luật)

4610

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP 
HÀ NỘI
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HA NOI INDUSTRIAL GROUP JOINT 
STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: HANOIG JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0866688468
Email:

Fax:
Website:
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10. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn dụng cụ y tế: Bông, băng, gạc, dụng cụ cứu 
thương, kim tiêm...; máy, thiết bị y tế loại sử dụng trong gia 
đình như: Máy đo huyết áp, máy trợ thính...
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế bằng gỗ, song, mây và vật liệu 
khác;
- Bán buôn xe đạp và phụ tùng xe đạp; 

4649(Chính)

11. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

12. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng; 
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dùng trong y tế, 
nha khoa, cho mục đích chẩn đoán bệnh, chữa bệnh.

4659

13. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa

8299

14. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học tự nhiên

7211

15. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học kỹ thuật và công nghệ

7212

16. Quảng cáo
(Không bao gồm quảng cáo thuốc lá)

7310

17. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
(trừ các loại thông tin Nhà nước cấm và dịch vụ điều tra)

7320

18. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

19. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Dịch vụ chuyển giao công nghệ; Môi giới chuyển giao 
công nghệ; Tư vấn chuyển giao công nghệ; Đánh giá công 
nghệ; Xúc tiến chuyển giao công nghệ.
(Không bao gồm hoạt động tư vấn chứng khoán và hoạt động 
báo chí)

7490

20. Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp 2816

21. Sản xuất dụng cụ cầm tay chạy bằng mô tơ hoặc khí nén 2818

22. Sản xuất máy thông dụng khác 2819

23. Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp 2821

24. Sản xuất máy chuyên dụng khác 2829

25. Sản xuất thân xe ô tô và xe có động cơ khác, rơ moóc và bán 
rơ moóc

2920

26. Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe ô tô và xe có 
động cơ khác

2930

27. Sản xuất mô tô, xe máy 3091
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2.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 200.000

28. Sản xuất xe đạp và xe cho người khuyết tật
Chi tiết: 
- Sản xuất xe cho người khuyết tật có hoặc không có động cơ;
- Sản xuất bộ phận và phụ tùng xe cho người khuyết tật;
- Sản xuất xe nôi cho trẻ sơ sinh.

3092

29. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

30. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng
Chi tiết: Sản xuất dụng cụ chỉnh hình như: Nạng, thắt lưng và 
băng giữ ngoại khoa, giấy và corset chỉnh hình, nẹp và những 
thiết bị bó xương khác, thiết bị giúp ích cho người bệnh ví dụ: 
Máy giúp cho người khuyết tật đi lại, máy nghe cho người 
điếc.
Sản xuất chân tay giả và các bộ phận giả khác của cơ thể...
- Sản xuất giường bệnh với các thiết bị kèm theo

3250

31. Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe 
máy và xe có động cơ khác)

3315

32. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

33. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

34. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ dụng cụ, thiết bị y tế và chỉnh hình. 

4772

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 TẠ BÍCH 
HƯỜNG

Số 75 đường 
Bạch Mai, 
Phường Cầu Dền, 
Quận Hai Bà 
Trưng, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

2.000 20.000.000 1,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 2.000 20.000.000 1,000

013389288

2 TRỊNH CÔNG 
THANH

Số 75 đường 
Bạch Mai, 
Phường Cầu Dền, 
Quận Hai Bà 
Trưng, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

98.000 980.000.000 49,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 98.000 980.000.000 49,000

013389287
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3 ĐÀO VĂN 
QUANG

Thôn Hòa Loan, 
Xã Lũng Hoà, 
Huyện Vĩnh 
Tường, Tỉnh Vĩnh 
Phúc, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

100.000 1.000.000.000 50,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 100.000 1.000.000.000 50,000

0260890014
19

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       026089001419
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Hòa Loan, Xã Lũng Hoà, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Hòa Loan, Xã Lũng Hoà, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc, 
Việt Nam

Họ và tên:   ĐÀO VĂN QUANG Nam

08/06/1989 Kinh Việt Nam

06/09/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:
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